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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K2024 LTCD/TP4 

 

STT MSSV Lớp Họ và Tên Giới tính Ngành ĐKXT 

1 86244020088 CD24TP4KN1 Đặng Mai Anh Nữ Kế toán doanh nghiệp 

2 86244020053 CD24TP4KN1 Nguyễn Thị Mỹ Cúc Nữ Kế toán doanh nghiệp 

3 86244020104 CD24TP4KN1 Trần Thị Hoàng Dung Nữ Kế toán doanh nghiệp 

4 86244020030 CD24TP4KN1 Đặng Hữu Duy Nam Kế toán doanh nghiệp 

5 86244020012 CD24TP4KN1 Huỳnh Thị Bích Duyên Nữ Kế toán doanh nghiệp 

6 86244020136 CD24TP4KN1 Đỗ Mai Anh Hoàng Nam Kế toán doanh nghiệp 

7 86244020121 CD24TP4KN1 Phạm Thị Hợp Nữ Kế toán doanh nghiệp 

8 86244020063 CD24TP4KN1 Châu Tuấn Kiệt Nam Kế toán doanh nghiệp 

9 86244020150 CD24TP4KN1 Đặng Thiên Kim Nữ Kế toán doanh nghiệp 

10 86244020119 CD24TP4KN1 ĐoàN ĐìNh KhảI Nam Kế toán doanh nghiệp 

11 86244020107 CD24TP4KN1 Lê Bảo Minh Khôi Nam Kế toán doanh nghiệp 

12 86244020079 CD24TP4KN1 Đỗ Trần Tú Linh Nữ Kế toán doanh nghiệp 

13 86244020046 CD24TP4KN1 Lưu Ngọc Trà Mi Nữ Kế toán doanh nghiệp 

14 86244020100 CD24TP4KN1 Dương Thị Hà My Nữ Kế toán doanh nghiệp 

15 86244020087 CD24TP4KN1 Trần Thị Hồng My Nữ Kế toán doanh nghiệp 

16 86244020142 CD24TP4KN1 Trần Thủy Ngân Nữ Kế toán doanh nghiệp 

17 86244020019 CD24TP4KN1 Dương Thị Bé Ngọc Nữ Kế toán doanh nghiệp 

18 86244020068 CD24TP4KN1 Nguyễn Như Ngọc Nữ Kế toán doanh nghiệp 

19 86244020040 CD24TP4KN1 Nguyễn Thị Phương Nguyên Nữ Kế toán doanh nghiệp 

20 86244020061 CD24TP4KN1 Lê Thị Thu Nguyệt Nữ Kế toán doanh nghiệp 

21 86244020085 CD24TP4KN1 Đinh Tuyết Nhung Nữ Kế toán doanh nghiệp 

22 86244020124 CD24TP4KN1 Phạm Thị Huỳnh Như Nữ Kế toán doanh nghiệp 

23 86244020128 CD24TP4KN1 Nguyễn Vinh Quang Nam Kế toán doanh nghiệp 

24 86244020152 CD24TP4KN1 Kiều Thị Thu Tâm Nữ Kế toán doanh nghiệp 

25 86244020082 CD24TP4KN1 Trần Ngọc Thanh Nữ Kế toán doanh nghiệp 

26 86244020135 CD24TP4KN1 Lê Minh Thanh Nữ Kế toán doanh nghiệp 

27 86244020096 CD24TP4KN1 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ Kế toán doanh nghiệp 

28 86244020062 CD24TP4KN1 Phạm Ngọc Phương Thảo Nữ Kế toán doanh nghiệp 

29 86244020047 CD24TP4KN1 Trần Thị Việt Thy Nữ Kế toán doanh nghiệp 

30 86244020038 CD24TP4KN1 Lưu Hoàng Ngọc Trâm Nữ Kế toán doanh nghiệp 

31 86244020158 CD24TP4KN1 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ Kế toán doanh nghiệp 

32 86244020066 CD24TP4KN1 Nguyễn Thị Mỹ Viên Nữ Kế toán doanh nghiệp 

33 86244020045 CD24TP4KN1 Đặng Hồ Yến Vy Nữ Kế toán doanh nghiệp 

34 86244020015 CD24TP4KN1 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ Kế toán doanh nghiệp 

35 86244020065 CD24TP4KN1 Nguyễn Huỳnh Phi Yến Nữ Kế toán doanh nghiệp 

36 86244020027 CD24TP4KN1 Lê Nguyễn Hoàng Yến Nữ Kế toán doanh nghiệp 

37 86244020190 CD24TP4KN2 Phan Hoài Ân Nam Kế toán doanh nghiệp 

38 86244020301 CD24TP4KN2 Phan Trần Hoài Ân Nữ Kế toán doanh nghiệp 

39 86244020192 CD24TP4KN2 Vũ Thị Mỹ Dung Nữ Kế toán doanh nghiệp 
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40 86244020177 CD24TP4KN2 Dương Thuỳ Dương Nữ Kế toán doanh nghiệp 

41 86244020200 CD24TP4KN2 Trần Thúy Hằng Nữ Kế toán doanh nghiệp 

42 86244020279 CD24TP4KN2 Huỳnh Dương Ngọc Hân Nữ Kế toán doanh nghiệp 

43 86244020161 CD24TP4KN2 Nguyễn Thị Phương Hoa Nữ Kế toán doanh nghiệp 

44 86244020285 CD24TP4KN2 Nguyễn Thị Ngọc Hồng Nữ Kế toán doanh nghiệp 

45 86244020276 CD24TP4KN2 Chung Thị Ngọc Huyền Nữ Kế toán doanh nghiệp 

46 86244020227 CD24TP4KN2 Lê Dương Trúc Huỳnh Nữ Kế toán doanh nghiệp 

47 86244020193 CD24TP4KN2 Nguyễn Thi Hoài Hương Nữ Kế toán doanh nghiệp 

48 86244020236 CD24TP4KN2 Mai Thị Hường Nữ Kế toán doanh nghiệp 

49 86244020197 CD24TP4KN2 Nguyễn Thị Thu Lệ Nữ Kế toán doanh nghiệp 

50 86244020254 CD24TP4KN2 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ Kế toán doanh nghiệp 

51 86244020167 CD24TP4KN2 Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ Kế toán doanh nghiệp 

52 86244020166 CD24TP4KN2 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ Kế toán doanh nghiệp 

53 86244020268 CD24TP4KN2 Phan Thị Ý Nhi Nữ Kế toán doanh nghiệp 

54 86244020282 CD24TP4KN2 Nguyễn Phan Quỳnh Như Nữ Kế toán doanh nghiệp 

55 86244020221 CD24TP4KN2 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ Kế toán doanh nghiệp 

56 86244020298 CD24TP4KN2 Trần Ngọc Duy Phương Nam Kế toán doanh nghiệp 

57 86244020199 CD24TP4KN2 Nguyễn Trần Thu Phương Nữ Kế toán doanh nghiệp 

58 86244020238 CD24TP4KN2 Trần Thảo Quyên Nữ Kế toán doanh nghiệp 

59 86244020226 CD24TP4KN2 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ Kế toán doanh nghiệp 

60 86244020160 CD24TP4KN2 Phan Thị Hiếu Tiên Nữ Kế toán doanh nghiệp 

61 86244020215 CD24TP4KN2 Đinh Cẩm Tú Nam Kế toán doanh nghiệp 

62 86244020168 CD24TP4KN2 Tô Phương Thanh Nữ Kế toán doanh nghiệp 

63 86244020288 CD24TP4KN2 Trần Thị Thu Thuỷ Nữ Kế toán doanh nghiệp 

64 86244020218 CD24TP4KN2 Nguyễn Phương Thy Nữ Kế toán doanh nghiệp 

65 86244020175 CD24TP4KN2 Dương Phan Đăng Trí Nam Kế toán doanh nghiệp 

66 86244020173 CD24TP4KN2 Văn Huỳnh Tú Trinh Nữ Kế toán doanh nghiệp 

67 86244020302 CD24TP4KN2 Lê Phạm Kiều Trinh Nữ Kế toán doanh nghiệp 

68 86244020202 CD24TP4KN2 Võ Thị Uyên Nữ Kế toán doanh nghiệp 

69 86244020290 CD24TP4KN2 Cao Trúc Uyên Nữ Kế toán doanh nghiệp 

70 86244020201 CD24TP4KN2 Nguyễn Võ Tường Vy Nữ Kế toán doanh nghiệp 

71 86244020247 CD24TP4KN2 Vũ Thụy Ái Vy Nữ Kế toán doanh nghiệp 

72 86244020264 CD24TP4KN2 Cao Thị Xuân Nữ Kế toán doanh nghiệp 

73 86244020007 CD24TP4AD1 Phạm Quang Trường An Nam Quản trị 

74 86244020039 CD24TP4AD1 Tôn Nữ Thúy An Nữ Quản trị 

75 86244020060 CD24TP4AD1 Nguyễn Trần Lâm Châu Nữ Quản trị 

76 86244020044 CD24TP4AD1 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ Quản trị 

77 86244020108 CD24TP4AD1 Phạm Thị Ngọc Hà Nữ Quản trị 

78 86244020006 CD24TP4AD1 Hồ Huệ Hậu Nam Quản trị 

79 86244020077 CD24TP4AD1 Đỗ Ngọc Hiến Nam Quản trị 

80 86244020005 CD24TP4AD1 Phạm Văn Hòa Nam Quản trị 

81 86244020050 CD24TP4AD1 Hồ Thị Hương Nữ Quản trị 
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82 86244020059 CD24TP4AD1 Nguyễn Huỳnh Thị Mai Nữ Quản trị 

83 86244020036 CD24TP4AD1 Trần Lê Nhật Mỹ Nữ Quản trị 

84 86244020020 CD24TP4AD1 Sầm Quế Ngân Nữ Quản trị 

85 86244020041 CD24TP4AD1 Trần Phương Nguyên Nữ Quản trị 

86 86244020067 CD24TP4AD1 Võ Ngọc Nhân Nữ Quản trị 

87 86244020016 CD24TP4AD1 Nguyễn Tấn Nhân Nam Quản trị 

88 86244020089 CD24TP4AD1 Triệu Yến Nhi Nữ Quản trị 

89 86244020094 CD24TP4AD1 Trần Bích Như Nữ Quản trị 

90 86244020109 CD24TP4AD1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ Quản trị 

91 86244020064 CD24TP4AD1 Phan Hoàng Minh Nhựt Nam Quản trị 

92 86244020051 CD24TP4AD1 Chu Thị Bích Phượng Nữ Quản trị 

93 86244020105 CD24TP4AD1 Phạm Nguyễn Nhã Quyên Nữ Quản trị 

94 86244020073 CD24TP4AD1 Trần Như Quỳnh Nữ Quản trị 

95 86244020120 CD24TP4AD1 Võ Thị Tánh Nữ Quản trị 

96 86244020127 CD24TP4AD1 Nguyễn Thị Huỳnh Trang Nữ Quản trị 

97 86244020111 CD24TP4AD1 Phan TrọNg Văn Nam Quản trị 

98 86244020293 CD24TP4AD2 Tô Kiều Anh Nữ Quản trị 

99 86244020154 CD24TP4AD2 Nguyễn Tấn Đạt Nam Quản trị 

100 86244020219 CD24TP4AD2 Võ Văn Huy Nam Quản trị 

101 86244020205 CD24TP4AD2 Mai Tuấn Khang Nam Quản trị 

102 86244020222 CD24TP4AD2 Đặng Thị Mai Linh Nữ Quản trị 

103 86244020169 CD24TP4AD2 Phạm Văn Thành Long Nam Quản trị 

104 86244020206 CD24TP4AD2 Đỗ Thị Thu Lụa Nữ Quản trị 

105 86244020234 CD24TP4AD2 Cao Thị Mai Nữ Quản trị 

106 86244020189 CD24TP4AD2 Trần Thị Kim Mai Nữ Quản trị 

107 86244020300 CD24TP4AD2 Lê Thị Ngọc Mai Nữ Quản trị 

108 86244020223 CD24TP4AD2 Nguyễn Quốc Nam Nam Quản trị 

109 86244020163 CD24TP4AD2 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ Quản trị 

110 86244020187 CD24TP4AD2 Tôn Thị Hoàng Nhi Nữ Quản trị 

111 86244020211 CD24TP4AD2 Nguyễn Cẩm Nhung Nữ Quản trị 

112 86244020306 CD24TP4AD2 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ Quản trị 

113 86244020307 CD24TP4AD2 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ Quản trị 

114 86244020139 CD24TP4AD2 Đoàn Thị Mai Thảo Nữ Quản trị 

115 86244020137 CD24TP4AD2 Nguyễn Đỗ Thị Mỹ Thoa Nữ Quản trị 

116 86244020207 CD24TP4AD2 Trần Thị Hoài Thương Nữ Quản trị 

117 86244020188 CD24TP4AD2 Lê Ngọc Quế Trân Nữ Quản trị 

118 86244020172 CD24TP4AD2 Trần Lâm Trường Nam Quản trị 

119 86244020294 CD24TP4AD2 Bùi Trang Phương Uyên Nữ Quản trị 

120 86244020179 CD24TP4AD2 Bùi Thị Thuý Vy Nữ Quản trị 

121 86244020086 CD24TP4FN1 Đỗ Hoàng An Nữ Tài chính 

122 86244020250 CD24TP4FN1 Trần Thị Cẩm Nữ Tài chính 

123 86244020305 CD24TP4FN1 Đoàn Thị Ngọc Hân Nữ Tài chính 
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124 86244020244 CD24TP4FN1 Trịnh Công Hiếu Nam Tài chính 

125 86244020273 CD24TP4FN1 Châu Thị Hồng Hoa Nữ Tài chính 

126 86244020069 CD24TP4FN1 Phạm Viết Huy Nam Tài chính 

127 86244020052 CD24TP4FN1 Nguyễn Thị Thùy Nguyên Nữ Tài chính 

128 86244020230 CD24TP4FN1 Trần Minh Tâm Nam Tài chính 

 

 

 


